
Phụ lục II 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TRỔNG TRỌT VÀ BẢO VỆ 

THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

ĐƠN VỊ GIẢI 

QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

Phí, lệ 

phí (vnđ) 
Ghi chú 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1.   Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu - Mã TTHC TTHC: 2.001062 (Một phần) 

1.1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã có Giấy chứng nhận hợp quy 

1.1.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 1 

Tiếp nhận và xác nhận việc tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu tổ 

chức cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

theo Mẫu số 2 Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2519/QĐ-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ và ra Thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng 

theo Mẫu số 03 phụ lục IIV ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Chuyên viên phòng 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

0,5 giờ làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 01 ngày làm việc  

1.1.2. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

Bước 1 
Tiếp nhận và xác nhận việc tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất 
Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5689
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lượng hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu tổ 

chức cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

theo Mẫu số 2 Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

2519/QĐ-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ và ra Thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng 

theo Mẫu số 03 phụ lục IIV ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Chuyên viên 

phòng Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật 

7,5 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0.5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 08 ngày làm việc  

 1.2 Trường hợp hàng hóa nhập khẩu chưa có Giấy chứng nhận hợp quy 

1.2.1 Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

Bước 1 

Tiếp nhận và xác nhận việc tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu tổ 

chức cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

theo Mẫu số 2 Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2519/QĐ-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ và ra Thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng 

theo Mẫu số 03 phụ lục IIV ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Chuyên viên phòng 

Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

0,5 giờ làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0,25 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 01 ngày làm việc  
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1.2.2 Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định 

Bước 1 

Tiếp nhận và xác nhận việc tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu tổ 

chức cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

theo Mẫu số 2 Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Bộ phận một cửa 0,5 ngày làm việc 

Không 

quy định 

Nội dung thực hiện 

theo Quyết định số 

2519/QĐ-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ và ra Thông báo kết quả 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng 

theo Mẫu số 03 phụ lục IIV ban hành kèm 

theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP  

Chuyên viên 

phòng Trồng trọt 

và Bảo vệ thực 

vật 

7,5 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả Bộ phận một cửa 0.5 ngày làm việc 

Tổng thời gian giải quyết 08 ngày làm việc  

 

Lưu ý: Tại Bộ phận một cửa lúc tiếp nhận hồ sơ có cấu hình chức năng đổi quy trình xử lý đối với thủ tục nộp không đúng 

trường hợp 
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